
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ dân phố Hoàng Hanh, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

10/12/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH QUANG MINH

0107229427

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

2. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

3. Chăn nuôi trâu, bò 0141

4. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

5. Chăn nuôi dê, cừu 0144

6. Chăn nuôi lợn 0145

7. Chăn nuôi gia cầm 0146

8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

10. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

13. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH QUANG 
MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUANG MINH CLEAN FOOD COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUANG MINH CLEAN FOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha 
kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất các loại trà dược thảo 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 

1079

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng;
Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
Bán buôn hóa chất công nghiệp như mực in, anilin, tinh dầu, 
keo hóa học, chất màu, nhựa tổng hợp, dầu thơm, hương liệu;

4669

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5630

21. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới;

4610

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

23. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, 
động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh; hàng lưu niệm, 
hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; đồ thờ cúng và hàng hóa 
phục vụ mục đích tín ngưỡng khác;
(trừ loại Nhà nước cấm)

4773

26. Dịch vụ đóng gói 8292

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

28. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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1.800.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 113072996

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 8, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh 
Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 8, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

NGUYỄN ANH TUÂN Nam
21/07/1981 Mường Việt Nam

13/11/2013 Công an tỉnh Hòa Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN ANH TUÂN Nam

21/07/1981 Mường Việt Nam

113072996
13/11/2013 Công an tỉnh Hòa Bình

Khu 8, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Khu 8, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
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